
1. Đối tượng: TC24A1 2. Lần thi: 2 NĂM HỌC 2025-2026

3. Ngày thi: Thứ 7 18/07/2026 4. Địa điểm: Nhà A6 - ÐHY HN

STT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP TỔ PHÒNG CA THI GHI CHÚ

1 2530210033 Đặng Quang Duy TC24A1 1 302A 08h00

2 2530210114 Đào Khánh Linh TC24A1 2 302A 08h00

3 2530210181 Đào Thị Thương TC24A1 2 302A 08h00

4 2530210191 Đinh Thị Bích Thủy TC24A1 3 302A 08h00

5 2530210122 Đỗ Thị Liên TC24A1 2 302A 08h00

6 2530210080 Hà Thị Hường TC24A1 2 302A 08h00

7 2530210218 Hoàng Anh Tú TC24A1 1 302A 08h00

8 2530210105 Lê Đình Kiên TC24A1 1 302A 08h00

9 2530210242 Lê Hải Đăng TC24A1 3 302A 08h00

10 2530210170 Lê Thị Thanh Thanh TC24A1 4 302A 08h00

11 2530210103 Lưu Văn Khánh TC24A1 2 302A 08h00

12 2530210187 Nguyễn Bích Thảo TC24A1 3 302A 08h00

13 2530210100 Nguyễn Đình Khiêm TC24A1 4 302A 08h00

14 2530210074 Nguyễn Duy Phương Hùng TC24A1 1 302A 08h00

15 2530210158 Nguyễn Hoàng Quyên TC24A1 4 302A 08h00

16 2530210117 Nguyễn Huyền Linh TC24A1 2 302A 08h00

17 2530210019 Nguyễn Kiều Chi TC24A1 1 302A 08h00

18 2530210151 Nguyễn Minh Phúc TC24A1 4 302A 08h00

19 2530210087 Nguyễn Ngọc Hải TC24A1 3 302A 08h00

20 2530210095 Nguyễn Thanh Hằng TC24A1 2 302A 08h00

21 2530210054 Nguyễn Thị Ánh Hoàng TC24A1 4 302A 08h00

22 2530210016 Nguyễn Thị Bích TC24A1 1 302A 08h00

23 2530210022 Nguyễn Thị Chung TC24A1 4 302A 08h00

24 2530210229 Nguyễn Thị Khánh Vân TC24A1 4 302A 08h00

25 2530210106 Nguyễn Thị Lai TC24A1 1 302A 08h00

26 2530210142 Nguyễn Thị Minh Ngọc TC24A1 1 302A 08h00

27 2530210091 Nguyễn Thị Thu Hằng TC24A1 2 302A 08h00

28 2530210224 Nguyễn Thị Thu Vân TC24A1 3 302A 08h00

29 2530210177 Nguyễn Thị Thùy TC24A1 3 302A 08h00

30 2530210243 Nguyễn Văn Đức TC24A1 4 302A 08h00

31 2530210039 Nguyễn Văn Dương TC24A1 3 302A 08h00

32 2530210090 Phạm Thu Hậu TC24A1 4 302A 08h00

33 2530210186 Phạm Thu Thảo TC24A1 4 302A 08h00

34 2530210012 Quách Tú Anh TC24A1 2 302A 08h00

35 2530210112 Tạ Thị Linh TC24A1 1 302A 08h00

36 2530210159 Trần Hồng Quân TC24A1 2 302A 08h00

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM Điều dưỡng trẻ em

Chú ý: Thí sinh phải có mặt trước giờ thi 15 phút. Trình diện thẻ học viên trước khi vào phòng thi 
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37 2530210045 Trần Minh Hiếu TC24A1 4 302A 08h00

38 2530210066 Trần Thị Hà TC24A1 4 302A 08h00

39 2530210169 Trịnh Phương Thanh TC24A1 3 302A 08h00

40 2530210005 Vũ Quỳnh Anh TC24A1 3 302A 08h00

41 2530210081 Vũ Thị Hường TC24A1 2 302A 08h00

42 2530210168 Vũ Thị Phương Thanh TC24A1 3 302A 08h00
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